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	BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP

	MÔN: THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH NÂNG CAO

	HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

	LỚP : 14TC-ĐL


	TT
	Tên sản phẩm
	Tên vật tư /Định mức cho từng HS
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	

	1
	Rơ le dòng + tụ đề (Capa)
	Bộ
	10
	

	2
	Rơle điện tử (PTC)
	Cái
	10
	

	3
	Timer xả đá 
	Cái
	10
	

	4
	Điện Trở xả đá 
	Cái
	10
	

	5
	Sò nóng 
	Cái
	10
	

	6
	Sò lạnh 
	Cái
	10
	

	7
	Ống đồng (6 
	Cuộn 
	02
	

	8
	Ống đồng (16
	Mét
	12
	

	9
	Lưới làm phin
	Mm2
	1
	

	10
	Ga Freon 12
	Bình
	1
	

	11
	Dây điện đôi 24
	Mét
	50
	


Sĩ số học sinh là: 38 
	    TRƯỞNG KHOA
	                         NGƯỜI LẬP BẢNG


       Lê Quang Liêm                                                                                         Đỗ Trọng Quý

